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TÓM TẮT 

Bài viết này thảo luận một số vấn đề lý luận cơ bản về năng lực số của sinh viên đại học trên cơ sở tổng hợp 

thông tin, dữ liệu từ các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế. Theo đó, bài viết tập trung khái quát khái 

niệm, sự cần thiết phát triển năng lực số cho sinh viên đại học, một số khung năng lực số được áp dụng trên thế giới 

và tại Việt Nam. Kết quả tổng hợp cho thấy năng lực số là một trong những năng lực cốt lõi, đóng vai trò quan trọng 

để sinh viên có thể học tập và làm việc trong môi trường giáo dục mở và xã hội số hiện nay. Trên thế giới đã có 

nhiều khung năng lực số được xây dựng, điển hình là khung năng lực số Digcomp 2.1 của châu Âu được xem là 

khung năng lực số toàn diện nhất. Tại Việt Nam, khung năng lực số của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tiền đề trong 

đánh giá năng lực số cho người học, tuy nhiên khung thiếu sự phân hoá, chưa đề cập đầy đủ năng lực số đặc thù 

cho đối tượng sinh viên. Từ đó nghiên cứu đề xuất khung năng lực số thể hiện các tiêu chí đặc thù cho đối tượng 

sinh viên đại học bao gồm 6 nhóm năng lực chính, chia thành 18 tiêu chí thành phần. 

Từ khóa: Năng lực số, khung năng lực số, sinh viên, chuyển đổi số. 

An Overview of Digital Competence of University Undergraduate Students 

ABSTRACT 

The article discussed several theoretical issues related to digital competence of university undergraduate 

students using information and data from domestic and international relevent publication. The article focused on 

some key aspects: the concept and the role of digital competence for undergraduate students, the major digital 

competence frameworks developed in Vietnam and in the world. The review of existing studies revealed that digital 

competence is one of the key competencies for students to effectively engage in learning and working in open 

educational environments and digital society. Different digital competence frameworks have been developed globally, 

and the European Commission’s DigComp 2.1 was considered as one of the most comprehensive. In Vietnam, the 

digital competence framework for learners issued by the Ministry of Education and Training served as the primary tool 

for assessing digital competence for learners, however it does not fully addressing specific digital competencies 

needed by undergraduate students. The article, therefore, suggests a digital competence framework for 

undergraduate student, including 6 main competency groups divided into 18 component criteria. 

Keywords: Digital competence, digital competence framework, undergraduate student, digital transformation. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, nëng lĆc sø đã dæn trĊ nên quan 

trõng trong cuûc søng hiện đäi, đặc biệt khi công 

nghệ thông tin và truyền thông ngày mût phát 

triển mänh mẽ và thâm nhêp sâu rûng vào mõi 

hoät đûng cþa đĈi søng (Træn Dāćng & cs., 

2025). UNESCO đðnh nghïa nëng lĆc sø là khâ 

nëng truy cêp, quân trð, thçu hiểu, kết hợp, giao 

tiếp, đánh giá và sáng täo thông tin mût cách an 

toàn và phù hợp thông qua công nghệ sø để 

phĀc vĀ cho thð trāĈng lao đûng phù thông, các 

công việc cao cçp và khĊi nghiệp kinh doanh. 

Nëng lĆc sø bao g÷m các nëng lĆc thāĈng đāợc 

biết đến nhā nëng lĆc sĄ dĀng máy tính, nëng 

lĆc công nghệ thöng tin, nëng lĆc thông tin hay 

nëng lĆc truyền thông (UNESCO, 2018). Hiện 

nay, nëng lĆc sø đāợc xem là yếu tø søng cñn để 
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đät đến thành công trong hõc têp, nghiên cău và 

phát triển sĆ nghiệp trong tāćng lai (Killen, 

2018). Đa phæn mõi vð trí việc làm sẽ đāợc sø 

hóa, vì vêy, khâ nëng sĄ dĀng công nghệ sø là 

yêu cæu tçt yếu cþa hæu hết mõi ngành nghề, 

công việc. Trong möi trāĈng giáo dĀc đäi hõc, 

việc trang bð cho sinh viên nëng lĆc sø góp phæn 

nâng cao hiệu quâ hõc têp và nghiên cău, là 

điều kiện tiên quyết để hõ thích ăng, làm việc 

trong möi trāĈng giáo dĀc mĊ và toàn cæu hiện 

nay (ACODE, 2014). Nhiều nghiên cău chî ra 

rìng sinh viên cò nëng lĆc sø tøt thāĈng thĆc 

hành tøt hćn trong giáo dĀc trĆc tuyến (López-

Meneses & cs., 2020), khâ nëng hõc têp trĆc 

tuyến hiệu quâ hćn (Mosa & cs., 2016), hợp tác 

tøt trong möi trāĈng hõc têp âo (Gunawardena 

& cs., 2001), đ÷ng thĈi có măc đû hăng thú và 

cam kết hõc têp cao hćn (Bergdahl & cs., 2020). 

Trên thế giĉi, nhiều khung nëng lĆc sø cho 

đøi tāợng cöng dån nòi chung đã đāợc xây dĆng 

và áp dĀng rûng rãi nhā khung nëng lĆc sø cþa 

DigComp, khung nëng lĆc sø cþa UNESCO. Tuy 

nhiên, việc vên dĀng các khung này để xây 

dĆng cho đøi tāợng sinh viên đäi hõc Ċ tĂng 

quøc gia cæn có sĆ điều chînh phù hợp vĉi bøi 

cânh giáo dĀc, hä tæng sø và đặc thü ngāĈi hõc 

(Redecker, 2017).  

Täi Việt Nam, Chính phþ đã ban hành 

nhiều chính sách nhìm thýc đèy quá trình 

chuyển đùi sø trong giáo dĀc, nùi bêt là Quyết 

đðnh sø 131/QĐ-TTg nëm 2022 phê duyệt 

Chāćng trình Chuyển đùi sø quøc gia đến nëm 

2025, đðnh hāĉng đến nëm 2030, nhçn mänh 

mĀc tiêu phát triển nëng lĆc sø cho ngāĈi hõc Ċ 

các cçp hõc, trong đò cò bêc đäi hõc (Thþ tāĉng 

Chính phþ, 2022). Mĉi đåy, Bû Giáo dĀc và Đào 

täo đã ban hành Thöng tā 02/2025/TT-BGDĐT 

về Khung nëng lĆc sø cho ngāĈi hõc (MOET, 

2025), đåy đāợc coi là nền tâng pháp lý và đðnh 

hāĉng chiến lāợc trong việc giâng däy và đánh 

giá nëng lĆc sø Ċ các cçp hõc, bao g÷m câ bêc đäi 

hõc. Tuy nhiên, khung đāợc thiết kế để áp dĀng 

cho toàn hệ thøng giáo dĀc quøc dân, vì vêy 

thiếu sĆ phån hoá đặc thù theo tĂng cçp hõc, 

đặc biệt là bêc đäi hõc, cÿng nhā chāa đề cêp 

đæy đþ đến nëng lĆc đặc thù cþa sinh viên so vĉi 

các nhòm đøi tāợng khác. Nëng lĆc sø, do vêy 

cæn đāợc hiểu và đo lāĈng theo nhąng tiêu chí 

phân ánh đýng đặc điểm cþa sinh viên đäi hõc. 

Đ÷ng thĈi, khung nëng lĆc sø dành cho ngāĈi 

hõc nói chung cæn đāợc đánh giá về măc đû phù 

hợp, qua đò cæn có nhąng điều chînh phù hợp để 

đâm bâo tính đặc thü cho nhòm đøi tāợng này. 

Bài viết này đāợc thĆc hiện nhìm hệ thøng hoá 

mût sø vçn đề lý luên cć bân về nëng lĆc sø cþa 

sinh viên đäi hõc, tĂ đò đề xuçt khung nëng lĆc 

sø phù hợp cho đøi tāợng này, làm cć sĊ cho các 

nghiên cău đánh giá thĆc träng, đề xuçt giâi 

pháp, cÿng nhā là cć sĊ tham khâo cho các cć sĊ 

giáo dĀc đäi hõc trong việc xây dĆng và triển 

khai chāćng trình đào täo gín vĉi phát triển 

nëng lĆc sø cho sinh viên.  

Nghiên cău sĄ dĀng phāćng pháp tùng 

quan tài liệu nhìm tùng hợp và phân tích các 

kết quâ nghiên cău liên quan đến nëng lĆc sø và 

khung nëng lĆc sø cþa sinh viên đäi hõc trên 

thế giĉi và täi Việt Nam. Tài liệu đāợc lĆa chõn 

dĆa trên các tiêu chí: (i) Nghiên cău có liên 

quan trĆc tiếp đến chþ đề nghiên cău về nëng 

lĆc sø cþa sinh viên đäi hõc. Các tĂ khoá chþ 

yếu đāợc sĄ dĀng nhā “Nëng lĆc sø”, “chuyển 

đùi sø”, “khung nëng lĆc sø”, “nëng lĆc sø cþa 

sinh viên”, “phát triển nëng lĆc sø”; (ii) Đû tin 

cêy và tính hõc thuêt cþa các nghiên cău (āu 

tiên các bài báo khoa hõc đëng trên các täp chí 

chuyên ngành, báo cáo cþa các tù chăc chuyên 

ngành chính thøng). Ngu÷n tài liệu bao g÷m: Cć 

sĊ dą liệu hõc thuêt (Google Scholar, 

ScienceDirect, ResearchGate...), sách báo, báo 

cáo kết quâ nghiên cău tĂ các tù chăc trong 

nāĉc và quøc tế (UNESCO, Bû Giáo dĀc và Đào 

täo„) và các vën bân pháp luêt liên quan đến 

chþ đề nghiên cău. Phāćng pháp phån tích chþ 

yếu dĆa trên phāćng pháp phån tích đðnh tính 

vĉi công cĀ chính, g÷m: (i) Phân tích nûi dung, 

têp trung vào các chþ đề nhā khái niệm về nëng 

lĆc sø, các khung nëng lĆc sø, tĂ đò rýt ra ý 

nghïa, bân chçt cþa các vçn đề nghiên cău;  

(ii) Phân tích so sánh, sĄ dĀng để nhên diện đặc 

trāng, so sánh các khung nëng lĆc sø quøc tế và 

Việt Nam, tĂ đò đề xuçt mût khung nëng lĆc sø 

phù hợp vĉi đặc trāng cþa sinh viên đäi hõc. 
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2. KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LỰC SỐ 

2.1. Khái niệm về năng lực 

Có nhiều cách hiểu khác nhau về nëng lĆc 

tuỳ theo tĂng gòc đû tiếp cên. Nghiên cău cþa 

Weinert (2001) chî ra rìng “nëng lĆc là nhąng 

khâ nëng và kỹ xâo hõc đāợc hoặc có sẵn cþa cá 

thể nhìm giâi quyết các tình huøng xác đðnh, 

cÿng nhā sĆ sẵn sàng về đûng cć, xã hûi và khâ 

nëng vên dĀng các cách giâi quyết vçn đề mût 

cách có trách nhiệm và hiệu quâ trong nhąng 

tình huøng linh hoät”. Tác giâ Nguyễn Thu Hà 

(2014) cho rìng nëng lĆc là sĆ kết hợp cþa các 

khâ nëng, phèm chçt, thái đû cþa mût cá nhân 

hoặc tù chăc để thĆc hiện mût nhiệm vĀ có hiệu 

quâ. Cÿng đ÷ng quan điểm, nghiên cău cþa tác 

giâ Nguyễn Lûc & Nguyễn Thð Lan Phāćng 

(2016) cho rìng nëng lĆc cþa mût ngāĈi là nói 

đến khâ nëng kết hợp các kiến thăc, kï nëng 

(nhên thăc và thĆc hành), thái đû, đûng cć, câm 

xúc, giá trð, đäo đăc để thĆc hiện các nhiệm vĀ 

trong bøi cânh, tình huøng thĆc tiễn có hiệu quâ.  

Nhā vêy có thể hiểu nëng lĆc là mût têp 

hợp kiến thăc, kỹ nëng, thái đû để thĆc hiện 

mût nhiệm vĀ, giâi quyết mût vçn đề trong bøi 

cânh cĀ thể nhìm đät đāợc các mĀc tiêu mût 

cách có hiệu quâ. Tùng hợp các khái niệm về 

nëng lĆc có thể thçy đāợc ba nûi dung cøt lõi, 

bao g÷m: (i) Nëng lĆc là yếu tø thuûc về đặc 

điểm cá nhân, là khâ nëng cþa cá nhân;  

(ii) Thành tø cć bân cçu thành nên nëng lĆc bao 

g÷m kiến thăc, kỹ nëng và thái đû; (iii) Nëng lĆc 

là kết quâ cþa mût quá trình hõc têp và rèn 

luyện cþa cá nhån và đāợc thể hiện qua khâ 

nëng thĆc hiện, giâi quyết vçn đề, nhiệm vĀ 

trong bøi cânh cĀ thể để đät đāợc kết quâ. 

2.2. Năng lực số  

Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về 

nëng lĆc sø. Hûi đ÷ng Liên minh chåu Âu đðnh 

nghïa nëng lĆc sø hay nëng lĆc kỹ thuêt sø là 

khâ nëng sĄ dĀng công nghệ thông tin và 

truyền thông mût cách tĆ tin, tā duy phê phán 

và sáng täo để đät đāợc các mĀc tiêu liên quan 

đến việc làm, khâ nëng đāợc tuyển dĀng, hõc 

têp, giâi trí, hoà nhêp, và tham gia vào xã hûi 

(European Commission, 2018). Ở gòc đû hõc 

thuêt, tác giâ Ferrari (2012) đề cêp đến nëng 

lĆc sø bao g÷m tùng hợp các kiến thăc, kỹ nëng 

và thái đû cæn thiết khi sĄ dĀng công nghệ sø để 

tøi āu hòa hiệu quâ cuûc søng hàng ngày cþa 

chýng ta, hay để hoät đûng tích cĆc trong môi 

trāĈng kỹ thuêt sø và tên dĀng tøi đa cöng nghệ 

trong công việc và cuûc søng hàng ngày (Punie 

& cs., 2014). Tác giâ Tang & Chaw (2016) đðnh 

nghïa nëng lĆc sø là nhên thăc, thái đû và khâ 

nëng cþa múi cá nhân sĄ dĀng hợp lý các công 

cĀ và cć sĊ vêt chçt kỹ thuêt sø để xác đðnh, 

truy cêp, quân lý, kết hợp, đánh giá, phån tích 

và tùng hợp tài nguyên sø, xây dĆng kiến thăc 

mĉi, và giao tiếp vĉi ngāĈi khác, trong các tình 

huøng đĈi søng cĀ thể.  

Dāĉi gòc đû nghiên cău các vën bân chính 

sách, nhóm các tác giâ Ferrari & Yves (2013) 

đðnh nghïa nëng lĆc sø là têp hợp kiến thăc, kỹ 

nëng, thái đû, chiến lāợc và nhên thăc cæn có 

khi sĄ dĀng các phāćng tiện kỹ thuêt sø và công 

nghệ thöng tin để thĆc hiện nhiệm vĀ, giâi 

quyết vçn đề, giao tiếp, quân lý thông tin, cûng 

tác, täo lêp, chia sẻ nûi dung và hình thành kiến 

thăc mût cách hiệu quâ, có chõn lõc, đæy đþ, linh 

hoät, sáng täo, cò đäo đăc và hợp lý để hõc têp 

và làm việc, giâi trí và tham gia vào xã hûi. Täi 

Việt Nam, theo Thöng tā 02/2025/TT-BGDĐT 

quy đðnh khung nëng lĆc sø cho ngāĈi hõc, nëng 

lĆc sø đāợc hiểu là khâ nëng sĄ dĀng công nghệ 

sø để hoàn thành nhiệm vĀ cĀ thể hoặc để giâi 

quyết vçn đề trong thĆc tiễn. 

Trên cć sĊ kế thĂa và phát triển các khái 

niệm về nëng lĆc sø, trong nghiên cău này, 

nëng lĆc sø đāợc hiểu là têp hợp kiến thăc, kỹ 

nëng, thái đû giúp cá nhân hiểu biết, sĄ dĀng và 

sáng täo trong möi trāĈng sø để đät đāợc các 

mĀc tiêu hõc têp, nghiên cău, nghề nghiệp và xã 

hûi đ÷ng thĈi ăng xĄ có trách nhiệm, an toàn và 

đäo đăc trong không gian mäng. 

3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC SỐ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC 

Việc phát triển nëng lĆc sø cho sinh viên 

đòng vai trñ quan trõng trong bøi cânh chuyển 

đùi sø đang diễn ra mänh mẽ nhā hiện nay, 

nhìm đáp ăng yêu cæu hõc têp trong möi trāĈng 
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giáo dĀc mĊ, hāĉng đến mĀc tiêu hình thành 

ngu÷n nhân lĆc chçt lāợng cao, có khâ nëng thích 

ăng, đùi mĉi và sáng täo trong kỷ nguyên sø. 

Nëng lĆc sø là mût trong 8 nëng lĆc cøt lõi 

để hõc têp suøt đĈi (European Commission, 

2018), là yếu tø quan trõng hàng đæu để duy trì 

hõc têp và đät kết quâ đæu ra cþa sinh viên 

trong möi trāĈng hõc têp hiện nay (Martin & 

cs., 2020; Yu, 2018; Đú Vën Hüng & cs., 2022). 

Về kiến thăc, phát triển nëng lĆc sø giúp sinh 

viên hiểu biết về thông tin và dą liệu, có thể tìm 

kiếm, phån tích, đánh giá các ngu÷n thông tin 

trĆc tuyến mût cách hiệu quâ, täo ra các tài liệu 

sø phĀc vĀ yêu cæu trong hõc têp và cuûc søng 

(Đú Vën Hüng & cs., 2022). Đ÷ng thĈi, sinh viên 

sĊ hąu nëng lĆc sø tøt góp phæn câi thiện kiến 

thăc, khâ nëng sĄ dĀng công cĀ sø trong môi 

trāĈng hõc têp (Kim & cs., 2018). TĂ đò, sinh 

viên có thể nång cao nëng lĆc cänh tranh, mĊ 

rûng cć hûi nghề nghiệp trong tāćng lai (Phäm 

Thð Diễm, 2024; Đú Vën Hüng & cs., 2022). 

Về kỹ nëng, phát triển nëng lĆc sø giúp 

sinh viên tëng cāĈng kỹ nëng cûng tác, giao tiếp 

sø, có thể làm việc nhóm, hợp tác, trao đùi, chia 

sẻ thông tin và giâi quyết các vçn đề trong hõc 

têp (Đú Vën Hüng & cs., 2022). Đ÷ng thĈi, sinh 

viên có thể quân lý thông tin hiệu quâ và phát 

triển tā duy phân biện, là nền tâng cho việc hõc 

têp suøt đĈi, giúp sinh viên phát triển toàn diện 

(Phäm Thð Diễm, 2024). TĂ đò, sinh viên cò thể 

làm chþ công nghệ, thýc đèy sĆ tham gia sâu và 

tëng sĆ chþ đûng, tích cĆc cþa sinh viên trong 

hõc têp, nâng cao hiệu quâ hõc têp (Đú Vën 

Hùng & cs., 2022). 

Thêm vào đò, sinh viên đäi hõc có nhiều đặc 

điểm riêng về nhên thăc cÿng nhā hoät đûng 

hõc têp, nghiên cău qua đò ânh hāĊng trĆc tiếp 

đến yêu cæu phát triển nëng lĆc sø. Sinh viên 

đäi hõc cæn phâi tĆ hõc, tĆ nghiên cău, tĆ tìm 

kiếm và xĄ lý nhiều thông tin phăc täp để đáp 

ăng yêu cæu trong xã hûi hõc têp mĊ. Vì vêy, 

nëng lĆc sø giúp sinh viên chþ đûng tìm kiếm, 

phân tích, tùng hợp và sĄ dĀng thông tin mût 

cách khoa hõc (Spante & cs., 2018). Thêm vào 

đò, sinh viên đäi hõc vĂa hõc têp vĂa tham gia 

nhiều hoät đûng xã hûi, giao lāu trĆc tuyến, gín 

bó chặt chẽ vĉi không gian sø, vì vêy, nëng lĆc 

sø cþa sinh viên cÿng cæn bao g÷m các kỹ nëng 

hợp tác, giao tiếp và quân lý danh tính sø 

(Redecker, 2017). Cuøi cùng, sinh viên chính là 

lĆc lāợng lao đûng trẻ trong tāćng lai, việc phát 

triển nëng lĆc sø cæn thiết để đâm bâo các yêu 

cæu cþa thð trāĈng lao đûng, thích ăng vĉi yêu 

cæu nghề nghiệp trong kỷ nguyên sø, không chî 

sĄ dĀng công nghệ mà cæn phâi gín vĉi khâ 

nëng giâi quyết vçn đề, tā duy phân biện và đùi 

mĉi sáng täo (van Laar & cs., 2017).  

4. CẤU TRÚC CỦA NĂNG LỰC SỐ VÀ 

KHUNG NĂNG LỰC SỐ 

4.1. Cấu trúc của năng lực số 

Tùng hợp các thành phæn cþa nëng lĆc sø 

trong nghiên cău cþa Sánchez-Caballé & cs. 

(2020) chî ra 7 nhòm cć bân, bao g÷m: (1) Nëng 

lĆc thöng tin; (2) Nëng lĆc giao tiếp; (3) Nëng 

lĆc täo nûi dung sø; (4) Nëng lĆc công nghệ;  

(5) Nëng lĆc giâi quyết vçn đề; (6) Các vçn đề 

đäo đăc và (7) Chiến lāợc cûng tác. Nghiên cău 

cþa Hague & Payton (2010), các thành phæn cþa 

nëng lĆc sø bao g÷m 8 nhóm: (1) Khâ nëng kỹ 

thuêt cć bân; (2) Óc sáng täo; (3) Tā duy phân 

biện và đánh giá; (4) Hiểu biết vën hoá và xã 

hûi; (5) Tinh thæn hợp tác; (6) Khâ nëng tìm 

kiếm và chõn lõc thông tin; (7) Khâ nëng giao 

tiếp hiệu quâ; (8) Khâ nëng đâm bâo an toàn 

thöng tin điện tĄ. 

Nhā vêy, các thành tø mô tâ nëng lĆc sø tĂ 

các công trình nghiên cău có sĆ tāćng đ÷ng vĉi 

các thành tø mô tâ nëng lĆc sø trong khung nëng 

lĆc sø cþa Hûi đ÷ng châu Âu (khung DigComp). 

Khung nëng lĆc sø đāợc hiểu là sĆ cĀ thể hoá để 

mô tâ mût cách khái quát nhçt nhąng nëng lĆc 

sø thành phæn (Mai Thð Phāćng & cs., 2023) và 

đāợc trình bày cĀ thể trong mĀc 4.2. 

4.2. Khung năng lực số 

4.2.1. Một số khung năng lực số được áp 

dụng trên thế giới 

Tùng hợp mût sø khung nëng lĆc sø đāợc 

xây dĆng trên thế giĉi đāợc thể hiện trong bâng 

1. Múi khung nëng lĆc sø đều có nhąng đặc 

điểm riêng, đāợc chia thành các nëng lĆc thành 

phæn riêng biệt. 
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 Bảng 1. Một số khung năng lực số được áp dụng trên thế giới 

Tiêu chí 
Khung năng lực số  

của Hội đồng châu Âu (EC) 
Khung năng lực số của UNESCO 

Khung năng lực số  
của Hội đồng Thủ thư Đại học Úc (CAUL) 

Năm đề xuất 2017 2018 2020 

Tổ chức đề 
xuất 

Hội đồng châu Âu  UNESCO Hội đồng Thủ thư Đại học Úc  

Đối tượng Mọi công dân, người học, người 
lao động 

Các quốc gia, nhà hoạch định 
chính sách, tổ chức giáo dục 

Thư viện, trường đại học 

Mục tiêu Chuẩn hoá năng lực số cho công 
dân 

Khung tham chiếu toàn cầu (các 
quốc gia có thể tham chiếu để 
xây dựng khung phù hợp) 

Hỗ trợ học tập và nghiên cứu 

Lĩnh vực 
năng lực số 

- Lĩnh vực năng lực số: 5  

- Năng lực thành phần: 21  

- Mức độ thành thạo: 8 mức độ 

- Lĩnh vực năng lực số: 7 

- Năng lực thành phần: 26  

(Dựa trên 5 lĩnh vực năng lực số 
của Khung năng lực châu Âu, bổ 
sung thêm 2 lĩnh vực năng lực số) 

- Mức độ thành thạo: không thể hiện 

- Lĩnh vực năng lực số: 6  

- Tập trung vào nhóm năng lực thực 
hành; 

Cấu trúc theo nhiệm vụ 

 

Ưu điểm Bộ tiêu chuẩn rõ ràng và chi tiết 
về các năng lực số cần thiết 

Phản ánh đa chiều 

Áp dụng đa ngành nghề, đối tượng 

Hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo 

Thiết kế làm khung tham chiếu 
toàn cầu, vì vậy phù hợp để quốc 
gia hoá khung năng lực số theo 
từng quốc gia  

Tập trung vào khả năng thích ứng, kỹ 
năng thao tác thực tế, vì vậy dễ chuyển 
hoá thành chương trình đào tạo, nghiên 
cứu.  

Ứng dụng cao trong môi trường giáo 
dục 

Nhược điểm Phức tạp, cần đảm bảo nhân lực 
đào tạo, hạ tầng để dạy/đánh giá 

Cần cập nhật liên tục 

Tính toàn cầu nên thiếu tính chi 
tiết để đánh giá, cần quốc gia hoá 
để đo lường 

Phạm vi hẹp (thư viện/đại học), vì vậy 
nếu áp dụng toàn quốc hoặc đối tượng 
khác cần mở rộng thêm các tiêu chí phù 
hợp 

Khả năng áp 
dụng 

Khả năng áp dụng cao 

Có thể áp dụng rộng rãi trong 
nhiều lĩnh vực 

Là nền tảng để xây dựng khung 
năng lực số cho các đối tượng 
chuyên biệt 

Khả năng áp dụng cao 

Làm cơ sở cho các quốc gia 

Khả năng áp dụng cao trong môi trường 
giáo dục, với các đối tượng khác cần có 
sự điều chỉnh 

 

* Khung năng lực số của Hội đồng châu Âu 

(khung Digcomp) 

Khung nëng lĆc sø cþa Hûi đ÷ng châu Âu 

đāợc xuçt bân vào nëm 2016 và cêp nhêt phiên 

bân câi tiến DigComp 2.1 vào nëm 2017, là mût 

trong nhąng khung Nëng lĆc sø toàn diện nhçt 

täi châu Âu (Vuorikari & cs., 2016). Về cçu trúc: 

Khung DigComp cò 21 nëng lĆc đāợc xây dĆng 

theo 5 lïnh vĆc, bao g÷m: (1) Sáng täo thông tin 

và dą liệu (Information and data literacy);  

(2) Truyền thông và cûng tác (Communication 

and collaboration); (3) Täo lêp nûi dung sø 

(Digital content creation); (4) An toàn (Safety); 

(5) Giâi quyết vçn đề (Problem solving). Múi 

thành tø này đāợc biểu hiện bĊi các chî sø đề cêp 

đến các lïnh vĆc hõc têp thiết yếu để giúp công 

dân thích ăng vĉi cuûc søng trong thế kî XXI 

(Enochsson, 2019). 

Khung DigComp là mût trong nhąng 

khung nëng lĆc sø toàn diện và phù biến nhçt 

trên thế giĉi (Durán & cs., 2020; Vuorikari & 

cs., 2022), đāợc xem là nền tâng để xây dĆng 

khung nëng lĆc sø cho các đøi tāợng chuyên 

biệt, có thể áp dĀng rûng rãi trong nhiều lïnh 

vĆc và nhiều đøi tāợng khác nhau (Calzada & 

Marzal, 2023). Đ÷ng thĈi, khung nëng lĆc sø 

cþa DigComp đāợc chçp nhên và áp dĀng rûng 

rãi täi nhiều quøc gia trên thế giĉi (Stürz & cs., 

2025; Nguyen & cs., 2024). Tuy nhiên khung 

nëng lĆc sø cþa DigComp đāợc đánh giá là 

mang tính kỹ thuêt và phăc täp, thiếu sĆ linh 

hoät (Van Audenhove & cs., 2022), đñi hói cæn 

có hä tæng sø đâm bâo có thể thĆc hành và sĄ 

dĀng các công cĀ sø.  

* Khung năng lực số của UNESCO  
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Khung nëng lĆc sø cþa UNESCO ra đĈi 

nëm 2018 trên cć sĊ khung nëng lĆc sø 

DigComp cþa châu Âu. Về cçu trúc: Khung 

nëng lĆc sø cþa UNESCO cò 26 nëng lĆc đāợc 

xây dĆng theo 7 lïnh vĆc. Trong đò 5 lïnh vĆc 

(nhòm 1 đến nhòm 5) đāợc xây dĆng dĆa theo 

khung DigComp và bù sung 2 lïnh vĆc nëng lĆc 

sø (nhòm 0, nhòm 6) để xây dĆng nên khung 

tham chiếu kỹ thuêt sø toàn cæu DLGF 

(UNESCO, 2018; Vuorikari & cs., 2016). Các 

nhòm nëng lĆc bao g÷m: Nhóm 0: Vên hành 

thiết bð và phæn mềm; Nhòm 1: Nëng lĆc thông 

tin và dą liệu; Nhóm 2: Giao tiếp và hợp tác; 

Nhóm 3: Sáng täo nûi dung sø; Nhóm 4: An 

ninh; Nhóm 5: Giâi quyết vçn đề; Nhóm 6: Nëng 

lĆc liên quan đến nghề nghiệp. Nhā vêy, về cć 

bân, khung Nëng lĆc sø toàn cæu DLGF là tāćng 

đ÷ng vĉi khung DigComp cþa chåu Âu nhāng 

không thể hiện các măc đû thành thäo cþa các 

nëng lĆc trong khung. 

Khung nëng lĆc sø cþa UNESCO đāợc đánh 

giá là khung tham chiếu toàn cæu, dễ dàng đāợc 

chçp nhên Ċ các quøc gia trong việc xây dĆng 

nëng lĆc sø cho ngāĈi dân (Joao & cs., 2022; 

Law & cs., 2018), tuy nhiên khung nëng lĆc sø 

cþa UNESCO thiếu tiêu chuèn hoá, vì vêy khó 

đo lāĈng và đánh giá, cæn quøc gia hoá để đo 

lāĈng (Tomczyk & Fedeli, 2021). 

* Khung năng lực số của Hội đồng Thủ thư 

Đại học Úc 

Hûi đ÷ng Thþ thā Đäi hõc Úc (CAUL- 

Council of Australian University Librarians) đã 

đāa ra đðnh nghïa về nëng lĆc sø và xây dĆng 

mût khung nëng lĆc sø dĆa trên khung nëng lĆc 

cþa Ủy ban Hệ thøng Thông tin liên kết (Council 

of Australian University Libararians, 2015). Về 

cçu trýc: Khung nëng lĆc sø cþa CAUL đāợc mô 

tâ g÷m 6 nhóm: (1) Khâ nëng sĄ dĀng công nghệ 

thông tin và truyền thông; (2) Hõc têp và phát 

triển kỹ nëng sø; (3) Sáng täo sø, giâi quyết vçn 

đề và đùi mĉi; (4) Hợp tác, truyền thông và hûi 

nhêp; (5) Nëng lĆc thöng tin, nëng lĆc truyền 

thöng, nëng lĆc và hiểu biết về dą liệu; (6) Danh 

tính sø và câm nhên hänh phúc. 

Khung nëng lĆc sø cþa CAUL hāĉng tĉi khâ 

nëng thích ăng, và nëng lĆc thĆc hành thĆc tế, 

phù hợp để triển khai trong các cć sĊ giáo dĀc, tuy 

nhiên, phäm vi áp dĀng hẹp, hāĉng tĉi đøi tāợng 

ngāĈi hõc, vĉi các đøi tāợng khác cæn có sĆ bù 

sung, điều chînh các tiêu chí cho phù hợp (Council 

of Australasian University Librarians, 2019). 

Nhā vêy, về cć bân múi khung nëng lĆc sø 

đều có mût giá trð riêng và hāĉng tĉi mĀc tiêu 

nhçt đðnh. Các khung nëng lĆc sø đāợc xây 

dĆng đều có nhąng nhòm nëng lĆc tāćng đ÷ng 

rõ rệt nhā thiết bð, phæn mềm và công nghệ, 

nëng lĆc thông tin và dą liệu, giao tiếp và hợp 

tác. Trong khi, khung DigComp có tính toàn 

diện vĉi bû tiêu chuèn rõ ràng, chuèn hoá và đo 

lāĈng chi tiết, khung nëng lĆc sø cþa UNESCO 

mang tính đðnh hāĉng toàn cæu và khung nëng 

lĆc sø cþa CAUL mang tính linh hoät täi cć sĊ, 

têp trung vào möi trāĈng đäi hõc. Tuy nhiên, 

nếu nhā khung DigComp và khung nëng lĆc sø 

cþa UNESCO cò thiên hāĉng đo lāĈng và đánh 

giá nëng lĆc sø thông qua việc liệt kê nhąng 

tāćng tác mang tính kỹ thuêt thì khung nëng 

lĆc sø cþa CAUL có tính linh hoät và mềm dẻo 

hćn khi têp trung vào khâ nëng thích ăng và kỹ 

nëng thao tác thĆc tế. Đøi vĉi sinh viên đäi hõc, 

có thể nhên thçy khung DigComp và CAUL là 

hai khung có khâ nëng ăng dĀng cao. Khung 

nëng lĆc sø cþa DigComp cung cçp cái nhìn toàn 

diện, trong khi khung nëng lĆc sø cþa CAUL 

têp trung cĀ thể vào möi trāĈng giáo dĀc.  

4.2.2. Khung năng lực số cho người học tại 

Việt Nam 

Ở Việt Nam, việc nghiên cău khung nëng 

lĆc sø ra đĈi muûn hćn và cÿng bít đæu có nhiều 

nghiên cău về khung nëng lĆc sø trong lïnh vĆc 

giáo dĀc, trong đò cò đøi tāợng ngāĈi hõc, cĀ thể: 

* Khung năng lực số cho sinh viên của 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Đåy là khung nëng lĆc sø đæu tiên cho sinh 

viên đāợc công bø vào tháng 5 nëm 2024, vĉi 

mĀc tiêu giýp sinh viên trāĈng Đäi hõc Khoa 

hõc Xã hûi và Nhån vën cò đāợc các nëng lĆc sø 

cæn thiết để søng, hõc têp, làm việc và tham gia 

giao tiếp xã hûi mût cách chþ đûng, tích cĆc và 

an toàn trong möi trāĈng sø (TrāĈng Đäi hõc 

Khoa hõc xã hûi và Nhån vën, 2024). Hình 1 thể 

hiện cçu trýc lhung nëng lĆc sø. Theo đò, khung 
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nëng lĆc sø đāợc xây dĆng g÷m 7 nhòm nëng lĆc 

vĉi 26 tiêu chí, mĀc tiêu giýp sinh viên cò đāợc 

nëng lĆc sø cæn thiết để søng, hõc têp, làm việc 

và tham gia giao tiếp xã hûi mût cách chþ đûng, 

tích cĆc và an toàn trong möi trāĈng sø. 

* Khung năng lực số cho người học theo 

thông tư 02/2025/TT-BGDĐT 

Theo thöng tā 02/2025/TT-BGDĐT quy 

đðnh khung nëng lĆc sø cho ngāĈi hõc trong hệ 

thøng giáo dĀc quøc dân cþa Bû Giáo dĀc và Đào 

täo, đặt nền tâng cho việc chuèn hoá nëng lĆc sø 

trong hệ thøng giáo dĀc. Khung nëng lĆc sø cho 

ngāĈi hõc nói chung bao g÷m 6 miền nëng lĆc 

vĉi 24 nëng lĆc thành phæn, đāợc chia thành 4 

trình đû tĂ cć bân đến chuyên sâu theo 8 bêc. 

Khung nëng lĆc sø cho ngāĈi hõc theo Thông 

tā 02/2025/TT-BGDĐT cò tính khái quát cao, täo 

ra sĆ thøng nhçt trong chuèn nëng lĆc sø quøc 

gia cho toàn bû hệ thøng giáo dĀc, là cć sĊ để các 

cć sĊ giáo dĀc xây dĆng chāćng trình, biên soän 

tài liệu, thiết kế hoät đûng däy hõc và tù chăc 

đánh giá, công nhên nëng lĆc sø cho ngāĈi hõc. 

 

Năng lực số

Vận hành 
thiết bị & 

phần mềm

Khai thác
thông tin & 

dữ liệu

Giao tiếp & 
hợp tác trong 
môi trường số

An toàn & 
an ninh số

Sáng tạo 
nội dung 

số

Học tập & 
phát triển 
kỹ năng số

Sử dụng năng 
lực số cho 

nghề nghiệp

Vận hành 

thiết bị số

Sử dụng 

phần 
mềm trên 

thiết bị số

Xác định 

như cầu 
thông tin 

& dữ liệu

Tìm kiếm 
thông tin 
& dữ liệu

Đánh giá 
thông tin 
& dữ liệu

Sử dụng, 

phân 
phối 

thông tin 
& dữ liệu

Quản lý, 

lưu trữ 
thông tin 
& dữ liệu

Giao tiếp,
nhận thức 
các chuẩn 

mực hành 
vi, hiểu 

công chúng

Tham gia 
hiệu quả 
cộng đồng, 
nhóm, diễn 
đàn trực 

tuyến

Ứng xử 

trong môi 
trường số 

theo chuẩn 
mực đạo 

đức v& 
pháp luật

Thực hành 
vai trò công 

dân & sử 
dụng dịch 

vụ qua nền 

tảng số

Cộng tác 

trong công 
việc thông 

qua công 
nghệ số

Kiểm
soát dấu 
chân số

Bảo vệ 

danh tính 
số & 

quyền 
riêng tư

Bảo vệ 

môi 
trương 

trong 
quá trình 

sử dụng 
thiết bị & 

dịch vụ 
số

Duy trì

an sinh 
số (cân 

bằng số, 
nhận viết 

rủi ro)

Thực hành 

tư duy đổi 
mới sáng 

tạo trong 
xây dựng 

nội dung 
số

Áp dụng 

các cơ sở 
pháp lý 

trong xây 
dựng, phát 
triển & sử 
dụng nội 
dung số

Tạo lập nội 

dung số 
(công cụ & 

phương 
pháp)

Ngôn ngữ 
lập trình 

(tham gia 

vào quá 
trình xây 

dựng, phát 
triển ứng 

dụng trên 
nền tảng số

Nhận biết 

xu thế & cơ 
hội của 

đào tạo 
trực tuyến

Truy cập

mở đến 
nguồn tài 
nguyên 
học tập

Học tập số 

(công cụ & 
phương 

pháp)

Sử dụng 

công nghệ 
số đặc thù 

cho công 
việc

Sử dụng 

công nghệ 
vào khởi 

nghiệp & 
đổi mới 

sáng tạo

Nhận biết 

& đánh giá 
nội dung & 

dữ liệu đặc 
thù cho 

công việc

 

Nguồn: Đỗ Văn Hùng & cs. (2022). 

Hình 1. Cấu trúc khung năng lực số 
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Bảng 2. Khung năng lực số cho người học theo thông tư 02/2025/TT- BGDĐT 

Miền năng lực Mô tả Năng lực thành phần 

Khai thác dữ 
liệu và thông tin 

- Xác định được rõ nhu cầu thông tin, xác định được vị trí và 
truy xuất được dữ liệu, thông tin và nội dung số. Đánh giá 
được mức độ liên quan của nguồn và nội dung của chúng. 

- Lưu trữ, quản lý và tổ chức được dữ liệu, thông tin và nội 
dung số. 

1.1. Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và 
nội dung số 

1.2. Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số 

1.3. Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số 

Giao tiếp và 
hợp tác trong 
môi trường số 

- Tương tác, giao tiếp và hợp tác thông qua công nghệ số 
đồng thời nhận thức rõ được sự đa dạng về văn hóa và thế 
hệ. 

- Tham gia và đóng góp cho xã hội thông qua các dịch vụ 
công và tư và thực hiện quyền công dân. 

- Quản lý danh tính số và danh tiếng của bản thân. 

2.1. Tương tác thông qua công nghệ số 

2.2. Chia sẻ thông tin và nội dung thông qua 
công nghệ số 

2.3. Sử dụng công nghệ số để thực hiện trách 
nhiệm công dân 

2.4. Hợp tác thông qua công nghệ số 

2.5. Thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng 

2.6. Quản lý danh tính số 

Sáng tạo nội 
dung số 

- Tạo lập và biên tập được nội dung số. 

- Cải tiến và kết hợp được thông tin và nội dung vào vốn tri 
thức sẵn có trong khi đó hiểu được hệ thống giấy phép và 
bản quyền liên quan đến quá trình sáng tạo nội dung số. 

- Biết được cách đưa ra các hướng dẫn có thể hiểu được 
cho hệ thống máy tính. 

3.1. Phát triển nội dung số 

3.2. Tích hợp và tạo lập lại nội dung số 

3.3. Thực thi bản quyền và giấy phép 

3.4. Lập trình 

An toàn - Bảo vệ các thiết bị, nội dung, dữ liệu cá nhân và quyền 
riêng tư trong môi trường số. 

- Bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời nhận biết 
các công nghệ số giúp tăng cường thịnh vượng xã hội và sự 
hòa hợp trong xã hội. 

- Nhận thức về tác động môi trường của công nghệ số và 
việc sử dụng công nghệ số. 

4.1. Bảo vệ thiết bị 

4.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư 

4.3. Bảo vệ sức khỏe và an sinh số 

4.4. Bảo vệ môi trường 

Giải quyết vấn 
đề 

- Nhận diện được nhu cầu và các vấn đề cũng như giải quyết 
các vấn đề và tình huống trong môi trường số. 

- Sử dụng được công cụ kỹ thuật số để đổi mới quy trình và 
sản phẩm. 

- Cập nhật được sự tiến bộ của công nghệ số. 

5.1. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật 

5.2. Xác định nhu cầu và giải pháp công nghệ 

5.3. Sử dụng sáng tạo công nghệ số 

5.4. Xác định các vấn đề cần cải thiện về năng 
lực số 

Ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo 

Ứng dụng AI trong học tập, làm việc và cuộc sống một cách 
có đạo đức và trách nhiệm. 

6.1. Hiểu biết về AI (trong đó có Gen AI) 

6.2. Sử dụng AI có đạo đức và trách nhiệm 

6.3. Đánh giá các công cụ AI 

Nguồn: Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT. 

Tuy nhiên, khung đāợc thiết kế để áp dĀng cho 

toàn bû hệ thøng giáo dĀc, tĂ tiểu hõc, trung hõc 

phù thông, giáo dĀc nghề nghiệp đến đäi hõc, vì 

vêy măc mô tâ nëng lĆc cñn chung chung, chāa 

phân ánh sĆ khác biệt giąa sinh viên đäi hõc và 

các đøi tāợng ngāĈi hõc khác. Thêm vào đò, 

khung chāa đề cêp đæy đþ đến nëng lĆc nghiên 

cău và hõc thuêt sø, mût nëng lĆc thiết yếu cþa 

sinh viên so vĉi các nhòm đøi tāợng khác, cÿng 

chāa thể hiện sĆ phån hoá nëng lĆc sø theo đặc 

thù khøi ngành, chāa cò hệ thøng đánh giá 

chuèn, dén đến nguy cć múi cć sĊ áp dĀng mût 

cách khác nhau. Nhā vêy, đøi vĉi sinh viên đäi 

hõc, đñi hói cæn phát triển khung nëng lĆc sø 

riêng hoặc cæn thiết bù sung các tiêu chí đặc thù 

liên quan đến nghiên cău sø, nghề nghiệp 

chuyên ngành cho phù hợp. 

5. ĐỀ XUẤT KHUNG NĂNG LỰC SỐ CHO 

SINH VIÊN ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM 

5.1. Hướng tiếp cận về khung năng lực số 

cho sinh viên đại học 

Việc xây dĆng khung nëng lĆc sø dành cho 

sinh viên đäi hõc là cæn thiết để chuèn hoá các 

nëng lĆc cÿng nhā tiêu chí đánh giá để đâm bâo 
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sinh viên có thể hõc têp, nghiên cău hiệu quâ 

cÿng nhā tham gia thð trāĈng lao đûng trong 

möi trāĈng sø hiện nay. Để xây dĆng khung 

nëng lĆc sø cho nhòm đøi tāợng này, cæn có 

nhąng đðnh hāĉng tiếp cên cĀ thể nhā sau: 

Thă nhçt, cæn đâm bâo sĆ tāćng thích và 

đ÷ng bû vĉi khung nëng lĆc sø cho ngāĈi hõc 

theo Thöng tā 02/2025/TT-BGDĐT. Theo đò, 

khung nëng lĆc sø chung cho ngāĈi hõc bao g÷m 

sáu miền nëng lĆc cøt lôi và đāợc xem là cć sĊ 

pháp lý quan trõng để triển khai việc đánh giá 

và phát triển nëng lĆc sø cho các nhòm ngāĈi 

hõc khác nhau (Bû Giáo dĀc và Đào täo, 2025). 

Khi xây dĆng khung nëng lĆc sø cho sinh viên 

đäi hõc cæn đâm bâo vĂa phân ánh đāợc các 

miền nëng lĆc trong Thöng tā 02/2025/TT-

BGDĐT, vĂa thể hiện đāợc nhąng tiêu chí đặc 

thù cþa nhòm đøi tāợng này liên quan đến 

nghiên cău sø, hay nghề nghiệp chuyên ngành. 

Thă hai, cæn tham chiếu các khung nëng 

lĆc sø quøc tế đã cò, tĂ đò lĆa chõn và vên dĀng 

phù hợp vào điều kiện thĆc tiễn täi Việt Nam. 

Khung DigComp cþa Ủy ban châu Âu cung cçp 

cçu trúc chi tiết vĉi bû tiêu chuèn rõ ràng chuèn 

hoá, trong khi khung nëng lĆc sø cþa UNESCO 

đâm bâo tính tāćng thích quøc tế và khung 

nëng lĆc sø cþa CAUL mang tính thĆc thi linh 

hoät vĉi điều kiện täi cć sĊ. Việc tham chiếu vĉi 

các khung quøc tế này đâm bâo khung nëng lĆc 

sø cþa Việt Nam có sĆ tāćng thích vĉi tiêu 

chuèn quøc tế, täo điều kiện cho sinh viên có thể 

hûi nhêp thð trāĈng lao đûng toàn cæu.  

Thă ba, khung nëng lĆc sø cæn đâm bâo gín 

vĉi thĆc tiễn giáo dĀc đäi hõc, đâm bâo tính khâ 

thi, linh hoät và có cć sĊ đo lāĈng và đánh giá  

rõ ràng. 

Bảng 3. Đề xuất khung năng lực số cho sinh viên đại học 

Nhóm năng lực Mô tả khái quát Năng lực thành phần 

Sử dụng công nghệ số Khả năng sử dụng thiết bị, phần 
mềm, dịch vụ số an toàn và hiệu 
quả. 

 

1.1. Vận hành, sử dụng các thiết bị số. 
1.2. Sử dụng các phần mềm học tập, nghiên cứu, và các ứng 
dụng trên thiết bị số. 
1.3. Khai thác dịch vụ số (thư viện số, thanh toán, ngân hàng 
số…) một cách an toàn và hiệu quả. 

Tìm kiếm, khai thác, 
quản lý thông tin số 

Tìm kiếm, đánh giá, quản lý, và sử 
dụng thông tin hiệu quả. 

2.1. Duyệt, tìm kiếm, đánh giá nguồn học liệu khoa học đáng tin 
cậy (Google Scholar, Scopus…). 
2.2. Quản lý tài khoản học tập, trích dẫn và sử dụng dữ liệu đúng 
chuẩn học thuật. 
2.3. Ứng dụng AI trong khai thác và phân tích, xử lý thông tin có 
đạo đức và trách nhiệm. 

Giao tiếp và hợp tác 
trong môi trường số 

Sử dụng công cụ số để trao đổi, 
làm việc nhóm, và tham gia cộng 
đồng học thuật. 

3.1. Tương tác, giao tiếp thông qua các nền tảng giao tiếp học 
thuật (Teams, LMS, Zoom…). 

3.2. Hợp tác, thảo luận, chia sẻ học thuật trực tuyến thông qua 
công nghệ số. 

3.3. Quản lý hình ảnh số và xây dựng danh tính học thuật cá nhân 
trên môi trường số. 

Sáng tạo số và giải 
quyết vấn đề 

Ứng dụng công nghệ để sáng tạo 
nội dung số, giải pháp học tập, 
nghiên cứu có giá trị học thuật. 

4.1. Thiết kế, xây dựng nội dung số phục vụ học tập (bài trình bày, 
báo cáo, video học thuật). 
4.2. Sử dụng công cụ hỗ trợ sáng tạo (Canva, AI tools, phần mềm 
chỉnh sửa video…), công cụ lập trình, phần mềm chuyên ngành. 

4.3. Vận dụng công cụ số để giải quyết vấn đề học tập và nghiên 
cứu (Excel, SPSS, AI tools…). 

4.4. Tuân thủ bản quyền, đạo đức học thuật khi tái sử dụng nội 
dung số.  

An toàn và đạo đức số Bảo vệ thiết bị, dữ liệu cá nhân, và 
hành xử có trách nhiệm trong 
không gian số. 

5.1. Bảo vệ thiết bị. 

5.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. 

5.3. Ứng xử theo chuẩn mực đạo đức, tôn trọng bản quyền, 
chống tin giả và quấy rối mạng. 

Phát triển bản thân và 
định hướng nghề 
nghiệp số 

Tự đánh giá, học tập suốt đời và 
phát triển năng lực nghề nghiệp 
trong kỷ nguyên số. 

6.1. Tự học qua nền tảng số (Coursera, Moocs…). 
6.2. Định hướng nghề nghiệp và sử dụng công nghệ số đặc thù 
cho công việc. 
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5.2. Đề xuất khung năng lực số cho sinh 

viên đại học 

Trên cć sĊ tham chiếu khung nëng lĆc sø 

cho ngāĈi hõc theo Thöng tā 02/2025/TT-

BGDĐT, cüng vĉi mût sø khung nëng lĆc sø 

quøc tế đã cò và đặc thù cþa sinh viên đäi hõc, 

nhóm tác giâ đề xuçt khung nëng lĆc sø cho 

sinh viên đäi hõc g÷m 6 nhòm nëng lĆc chính, 

chia thành 18 tiêu chí thành phæn (Bâng 3). 

Khung nëng lĆc sø cho sinh viên đäi hõc 

đāợc đề xuçt có sĆ mĊ rûng, chuyên såu và đðnh 

hāĉng hõc thuêt, nghề nghiệp, phân ánh đặc 

thù cþa ngāĈi hõc bêc đäi hõc trong bøi cânh 

chuyển đùi sø.  

6. KẾT LUẬN  

Nëng lĆc sø đāợc xem là mût trong nhąng 

nëng lĆc thiết yếu cþa công dân trong bøi cânh 

chuyển đùi sø đang diễn ra mänh mẽ nhā hiện 

nay, đặc biệt đøi vĉi sinh viên đäi hõc, lĆc lāợng 

lao đûng làm chþ công nghệ trong tāćng lai. Các 

khía cänh cć bân đāợc nhçn mänh về nëng lĆc 

sø không chî là kiến thăc, nëng lĆc về công 

nghệ, mà còn là vên dĀng kiến thăc để hoät 

đûng tích cĆc trong möi trāĈng kỹ thuêt sø cÿng 

nhā để tāćng tác, làm việc tham gia các hoät 

đûng xã hûi. Phát triển nëng lĆc sø, do vêy, là 

yêu cæu tçt yếu cþa giáo dĀc đäi hõc, là điều 

kiện tiên quyết để sinh viên hûi nhêp và phát 

triển bền vąng trong xã hûi sø.  

Tùng hợp các nghiên cău phân tích khung 

nëng lĆc sø quøc tế cho thçy sĆ đa däng trong 

cách tiếp cên nhìm xây dĆng khung nëng lĆc sø 

phù hợp vĉi yêu cæu thĆc tiễn cþa tĂng quøc gia. 

Theo đò, khung nëng lĆc sø DigComp cþa châu 

Âu đāợc xem là khung tham khâo đāợc cêp nhêt 

và toàn diện nhçt hiện nay. Täi Việt Nam, 

khung nëng lĆc sø cho ngāĈi hõc cþa Bû Giáo 

dĀc và Đào täo ban hành theo Thöng tā 

02/2025/TT-BGDĐT là tiền đề, nền tâng cć bân 

để chuèn hoá và đðnh hāĉng phát triển nëng lĆc 

sø cho ngāĈi hõc nhāng khung còn mang tính 

khái quát cao, chāa thể hiện đāợc nëng lĆc đặc 

thù cþa sinh viên đäi hõc và các đøi tāợng ngāĈi 

hõc khác. Trên cć sĊ đò, khung nëng lĆc sø đāợc 

đề xuçt têp trung vào 6 nhòm nëng lĆc chính 

vĉi 18 tiêu chí thành phæn, mĊ rûng các tiêu chí 

nghề nghiệp, nghiên cău, hõc thuêt sø đøi vĉi 

đøi tāợng sinh viên đäi hõc. 

Nghiên cău này là bāĉc khĊi đæu cò ý nghïa 

câ về lý luên và thĆc tiễn, bù sung và hoàn thiện 

cć sĊ lý thuyết về nëng lĆc sø trong giáo dĀc đäi 

hõc, đặc biệt vĉi nhòm đøi tāợng sinh viên. Kết 

quâ nghiên cău là cć sĊ cho các nghiên cău đánh 

giá thĆc träng về nëng lĆc sø cþa sinh viên đäi 

hõc, đ÷ng thĈi có giá trð cho các cć sĊ giáo dĀc 

đäi hõc trong việc xây dĆng chāćng trình đào 

täo, thiết kế hõc phæn kỹ nëng sø và phát triển 

công cĀ đánh giá nëng lĆc sø phù hợp, góp phæn 

thĆc hiện thành công mĀc tiêu chuyển đùi sø 

trong giáo dĀc và đào täo. Các nghiên cău tiếp 

theo cæn têp trung khâo sát, đánh giá thĆc 

träng nëng lĆc sø cþa sinh viên đäi hõc täi Việt 

Nam theo các vùng miền, ngành hõc khác nhau, 

cÿng nhā thĆc tế xây dĆng và triển khai khung 

nëng lĆc sø täi mût sø trāĈng đäi hõc để đánh 

giá măc đû khâ thi. TĂ đò làm cć sĊ đề xuçt các 

giâi pháp phát triển nëng lĆc sø cho sinh viên 

mût cách toàn diện, góp phæn thĆc hiện thành 

công mĀc tiêu chuyển đùi sø trong giáo dĀc và 

đào täo và đáp ăng nhu cæu cþa thð trāĈng lao 

đûng toàn cæu. 
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